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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT

1 NH Hoa Mai 144          3,984,714,347       36,652     0.004 0.06% 0.005 0.072% 0.004 0.07% -10.1% 5.5% -21.4% -6.7% 39 729,843

2 Rooftop Garden 161          13,332,709,044     42,333     0.005 0.02% 0.004 0.023% 0.004 0.02% -16.1% -5.9% -11.6% -2.4% 21 390,983

3 Paradise - 6,897,767,837       22,090     - - - - - - - - - - - -

4 Tiệc-HN khu Đông 19            7,980,509,582       9,055       0.003 0.00% 0.004 0.005% 0.002 0.00% -38.7% -6.4% -41.7% -1.6% 14 252,787

5 Tiệc-HN khu Exec - - - - - - - - - - - - - - -

6 Phòng ngủ 3,375       50,075,989,064     32,298     0.130 0.16% 0.125 0.150% 0.104 0.13% -19.4% -21.7% -16.4% -16.5% 662 12,314,946

7 Nhà giặt 1,888       404,609,800          240,514   0.009 11.3% 0.009 - 0.008 8.7% -15.6% - -9.8% - 204 3,801,131

8 Bếp lầu 6 1,389       25,297,932,973     88,040     0.005 0.03% 0.016 0.100% 0.016 0.10% 189% 220% -1.4% 2.1% 20 365,108

9 Bếp Cung Đình 2,275       17,285,062,906     38,854     - - - - 0.059 0.24% - - - - - -

10 Bếp Căn tin 314          - 39,920     0.008 - 0.008 - 0.008 - -7.0% - -1.8% - 6 105,219

11 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - -

12 GYM+POOL 427          1,109,113,307       3,238       - 5.79% - - 0.13 0.72% - - - - - -

13 Rex Health Club 128          826,687,419          1,050       - - 0.12 0.29% - - - - - -

14 Galaxy 1,016       5,237,736,000       - - 0.30% - - - 0.36% - - - - - -

15 Solar New Wing 418          14,125,896,409     84,978     - 0.55% - - - 0.06% - - - - - -

16 Solar East Wing 1,232       35,950,092,655     113,031   - 0.06% - - - 0.06% - - - - - -

17 Mặt bằng cho thuê 3,579       18,521,896,000     - - 0.52% - - - 0.36% - - - - - -

18 Nước tái sử dụng 117          - - - - - - - - - - 117         2,175,030        

19 Khách sạn 28,167     109,893,718,787   205,787   0.149 0.52% 0.147 0.49% 0.137 0.48% -8.1% -9.0% -6.9% -2.8% 2,084 38,735,779       

20 Toàn Khách sạn 31,746     128,415,614,787   205,787   0.15 0.52% 0.160 0.47% 0.14 0.46% -8.1% -12.2% -14.5% -2.2% 1,180 21,934,713       

*Ghi chú:

- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³

- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);

- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:

 - Toàn khách sạn, 3 tháng đầu năm 2017 lượng nước tiêu thụ/lượt khách giảm 8%, chi phí nước/doanh thu giảm 12% so với 2016.

 - Các khu vực đều đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước 3 tháng đầu năm 2017.

Soát xét & phê duyệt: Đại diện Lãnh đạo MT File: BTHN.3-17.DOC
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